
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ND1561P1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  ND1561P500  Đoàn Đức Ân  ND1561P1  102 92 2.92 CN286  Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện  10  TN6115P 191

 
 I
  2  ND1561P508  Nguyễn Trường Duy  ND1561P1  102 92 3.01 CN286  Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện  10  TN6115P 191

 
 I
 

 3  ND1561P516  Phạm Thái Hòa  ND1561P1  102 90 2.89 CN286
CN518

 Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện
 Đồ án hệ thống điện

 10
 2

 TN6115P 191
  

 I
  

 4  ND1561P519  Nguyễn Nhựt Như
Khuyên

 ND1561P1  102 100 2.79 CN271  Tin học Ứng dụng - kỹ thuật điện  2  TN6115P 182
 

 F
 

 5  ND1561P522  Lê Trương Thanh Phong  ND1561P1  102 92 2.84 CN286  Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện  10  TN6115P 191
 

 I
  6  ND1561P525  Nguyễn Thành Duy Tân  ND1561P1  102 92 2.88 CN286  Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện  10  TN6115P 191

 
 I
  7  ND1561P527  Nguyễn Quốc Thái  ND1561P1  102 92 3.01 CN286  Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện  10  TN6115P 191

 
 I
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ND1432N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  ND1432N513  Nguyễn Tấn Đức  ND1432N1  139 137 2.20 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3214N   
 2  ND1432N518  Nguyễn Văn Hòa  ND1432N1  139 137 2.18 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3214N   

 3  ND1432N528  Lê Văn Lẹ  ND1432N1  139 135 2.16 KL315
KL401

 Luật tố tụng dân sự 1
 Tội phạm học

 2
 2

 TN3214N 172
 191
 

 F
  F
 

 4  ND1432N530  Nguyễn Văn Chí Linh  ND1432N1  139 119 2.12 

KL314
KL115
KL131
KL344
KL370

 Luật tố tụng hình sự 2
 Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
 Pháp luật thương mại 1
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 2
 10

 2 TN3214N

182
 182
 171
 182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  5  ND1432N540  Nguyễn Quốc Ngọc  ND1432N1  139 137 2.15 KL389  Pháp luật về cạnh tranh  2  TN3214N   

 6  ND1432N546  Phạm Đoàn Tuấn Phát  ND1432N1  139 148 2.20 KL389
KL335

 Pháp luật về cạnh tranh
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ

 2
 2

 TN3214N 181
 182
 

 F
  F
 

 7  ND1432N551  Nguyễn Tuấn Phương  ND1432N1  139 122 2.49 

KL370
KL409
KL113
KL315

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật dân sự 2
 Lịch sử nhà nước và pháp luật
 Luật tố tụng dân sự 1

 10
 3
 2
 2

 TN3214N

191
 171
 152
 172
 

 F
  F
  F
  F
  8  ND1432N576  Lê Thanh Tùng  ND1432N1  139 137 2.26 KL120  Luật hình sự 2  2  TN3214N   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


